BÀI 4: EM BẮT ĐẦU SỬ DỤNG MÁY TÍNH
A. TRẮC NGHIỆM
1. NHẬN BIẾT 
Câu 1: Sắp xếp các bước khởi động máy tính cho đúng.
a) Kiểm tra đã bật điện (cắm điện).
b) Bật công tắc điện trên màn hình.
c) Nhấn nút nguồn trên thân máy tính.
A. a – c - b
B. a – b – c.
C. b – c – a.
D. c – b – a.

Câu 2: Trên màn hình nền, biểu tượng nào sau đây là biểu tượng của phần mềm quản lí tệp?
A. [image: A picture containing text
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B. [image: Text
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C. [image: Icon
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D. [image: Icon
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Câu 3: Cho hình vẽ về các bước khởi động máy tính, bước 2 là bước nào?
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A. Bật công tắc điện.
B. Kiểm tra đã bật điện (cắm điện).
C. Nhấn nút nguồn trên thân máy tính.
D. Bật công tắc điện trên màn hình.

Câu 4: Cho hình vẽ về các bước khởi động máy tính, bước 1 là bước nào?
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A. Cắm dây điện.
B. Kiểm tra đã bật điện (cắm điện).
C. Nhấn nút nguồn trên thân máy tính.
D. Bật công tắc điện trên màn hình.

Câu 5: Cho hình vẽ về các bước khởi động máy tính, bước 3 là bước nào?
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A. Cắm dây điện.
B. Kiểm tra đã bật điện (cắm điện).
C. Nhấn nút nguồn trên thân máy tính.
D. Bật công tắc điện trên màn hình.

Câu 6: Để kích hoạt phần mềm quản lí tệp em sẽ thực hiện thao tác gì?
A. Nháy đúp chuột vào biểu tượng của phần mềm quản lí tệp.
B. Nháy chuột vào biểu tượng của phần mềm quản lí tệp.
C. Nháy chuột phải vào biểu tượng của phần mềm quản lí tệp.
D. Nháy đúp chuột phải vào biểu tượng của phần mềm quản lí tệp.

Câu 7: Để đóng phần mềm quản lí tệp, em nháy chuột vào biểu tượng nào?
A. [image: ]
B. [image: ]
C. [image: ]
D. [image: ]

Câu 8: Em hãy sắp xếp lại các Hình 2a, 2b và 2c dưới đây để minh họa thứ tự các bước tắt máy tính.
[image: Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 11, 12 Bài 4: Em bắt đầu sử dụng máy tính | Cánh diều]
A. Hình 2c – Hình 2a – Hình 2b.
B. Hình 2a – Hình 2c – Hình 2b.
C. Hình 2a – Hình 2b – Hình 2c.
D. Hình 2b – Hình 2c – Hình 2a.

Câu 9: Thao tác nào đúng khi tắt máy tính?
A. Nhấn nút công tắc.
B. Nhấn nút công tắc rồi rút phích cắm điện.
C. Đóng các phần mềm đang mở và chọn Start\Power\Shut down.
D. Rút phích cắm.

Câu 10: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm.
Khởi động và tắt máy tính đúng cách để ……………… thiết bị và thông tin.
A. xóa bỏ
B. bảo vệ
C. lưu trữ.
D. cập nhật.

2. THÔNG HIỂU
Câu 1: Cho các hành động sau:
1) Không rút phích cắm điện khi máy tính để bàn đang hoạt động.
2) Đóng các chương trình đang mở và nháy chuột chọn Start/Power/Shut down để tắt máy tính.
3) Không tự ý xóa các biểu tượng trên màn hình nền.
4) Di chuyển màn hình, thân máy khi máy tính để bàn đang hoạt động.
Có bao nhiêu hành động đúng khi làm việc với máy tính?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
 
Câu 2: Em thực hiện thao tác nào sau đây để tắt máy tính đúng cách?
A. Nhấn, giữ nút nguồn trên thân máy tính.
B. Ngắt hoặc tắt nguồn điện của máy tính.
C. Thực hiện lệnh Shut down từ bảng chọn Start.
D. Thực hiện lệnh Restart từ bảng chọn Start.

Câu 3: Chọn câu khẳng định sai?
A. Phải nhấn, giữ nút nguồn trên thân máy để tắt máy tính.
B. Nhấn, giữ nút nguồn trên thân máy tính.
C. Để tắt máy tính ta đóng các phần mềm đang mở và chọn Start\Power\Shut down.
D. Để kích hoạt phần mềm quản lí tệp ta nháy đúp chuột vào biểu tượng This PC.

Câu 4: Chọn câu khẳng định đúng?
A. Nên nhấn, giữ nút nguồn trên thân máy để tắt máy tính.
B. Nên ngắt nguồn điện để tắt máy tính.
C. Với hầu hết các màn hình hiện nay, thao tác bật và tắt màn hình thường không cần thực hiện.
D. Tắt màn hình máy tính trước khi tắt máy tính để tiết kiệm điện.

Câu 5:  Sắp xếp các bước dưới đây theo thứ tự tắt máy
a) Nháy chuột vào nút Power
b) Nháy chuột vào nút Shut down
c) Nháy chuột vào nút Start.
A. c – a – b.
B. c – a – b .
C. b -  c – a.
D. c – b – a.

3. VẬN DỤNG 
Câu 1: Khi bật hoặc tắt máy tính để bàn, em có thể không cần bật hoặc tắt màn hình. Câu nào sau đây giải thích đúng về điều này?
A. Không có công tắc bật hoặc tắt màn hình.
B. Vì có dây nối với thân máy nên màn hình tự động bật hoặc tắt.
C. Màn hình tự bật hoặc tắt khi sử dụng hay không sử dụng máy tính.
D. Màn hình tự chuyển sang chế độ chờ với nguồn điện tiêu thụ không đáng kể khi không sử dụng.

Câu 2: Nếu khởi động và tắt máy tính không đúng cách, sẽ gây ra những điều gì sau đây?
A. Tổn hại cho thiết bị của máy tính.
B. Mất mát hoặc hư hại thông tin trong máy tính.
C. Bị chập điện hoặc cháy nổ bên trong máy.
D. Cả A và B.

Câu 3: Cho các khẳng định sau
1) Rút phích cắm điện khi máy tính để tắt máy tính.
2) Đóng các chương trình đang mở và nháy chuột chọn Start/Power/Shut down để tắt máy tính.
3) Với một số màn hình máy tính hiện nay, có thể không cần tắt màn hình máy tính vì màn hình tự chuyển sang chế độ chờ.
4) Nên di chuyển màn hình, thân máy khi máy tính để bàn đang hoạt động để thuận tiện cho việc dùng máy tính.
Số khẳng định đúng là bao nhiêu?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

4. VẬN DỤNG CAO 
Câu 1: Khi thực hiện các bước tắt máy tính, nhưng ở bước 3 em nháy chuột vào lệnh Restart mà không nháy chuột vào lệnh Shut down. Hãy cho biết tác dụng của lệnh Restart?
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A. Dùng để tắt máy và khởi động máy lại từ đầu.
B. Dùng để tắt máy.
C. Dùng để khởi động lại máy.

Câu 2: Khi thực hiện các bước tắt máy tính, nhưng ở bước 3 em nháy chuột vào lệnh Sleep mà không nháy chuột vào lệnh Shut down. Hãy cho biết tác dụng của lệnh Sleep?
A. Dùng để dừng tất cả các hoạt động trên máy tính, giúp tiết kiệm năng lượng. 
C. Dùng để tắt máy.
D. Dùng để khởi động lại máy.
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